
STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Mã tài sản Ngày đưa vào sử dụng
Nguyên giá

(đồng)

 Giá trị còn lại 

(đồng)

Tình trạng 

tài sản
Phương án Đơn vị Ghi chú

1 Bàn giám đốc Cái 1 Không mã Hỏng Thanh lý PVB Linh Đàm
2 Rèm cửa sổ m2(18.4) Không mã Cũ, hỏng Thanh lý PVB Linh Đàm

3 Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG34C Cái 1 B2123013704.00 09-12-2020 3,124,000                    347,104               Hỏng Thanh lý PVB Đồng Tâm

4 Biển lãi suất ngoài trời Cái 1 Không mã Hỏng Thanh lý PVB Đồng Tâm

5
Máy chấm công bằng vân tay RJ919 

PVCB Đồng Tââm
Cái 1 B2123011545.00 04-05-2017 5.328.387 Hỏng Thanh lý PVB Đồng Tâm

6 OPTIPURA - Walla 4 Cái 1 B2123011934.00 22/4/2020 16,500,000                  -                       Hỏng Thanh lý PVB Hà Nội 1
7 Hệ thống báo động Cái 1 B2123011442.00 24/01/2017 12,372,250                  -                       Hỏng Thanh lý PVB Hà Nội 1
8 Ghế xoay xanh giao dịch viên Cái 1 Không mã Hỏng Thanh lý PVB Hà Nội 1

9
Thảm trải sản (P.GĐ, P Kinh doanh, 

phòng khách, P DVKH)
m2(142.1) Không mã Hỏng Thanh lý PVB Hà Nội 1

10
Camera IP Dome HNCĐ Mega PX 

WDR MiniDome Z
Cái 1 B2123015401.00 24/01/2017 15,614,610                  -                       Hỏng Thanh lý PVB Hà Nội 1

11
Camera IP Dome HNCĐ Mega PX 

WDR MiniDome Z
Cái 1 B2123015402.00 24/01/2017 15,614,610                  -                       Hỏng Thanh lý PVB Hà Nội 1

12 Màn hình vi tính Dell 18.5" Cái 1 B2123012275.00 06-11-2014 2,750,000                    -                       Hỏng Thanh lý PVB Hoàng Quốc Việt

13
CPU máy tính bàn Dell Optimex 3010, 

intel core i3-3220+license Win 7
Cái 1 B2123012274.00 28/3/2014 14,191,100                  -                       Hỏng Thanh lý PVB Hoàng Quốc Việt

14
Máy kiểm tra ngoại tệ: Unixcam D106 - 

Khối KHCN
Cái 1 B2123012204.00 14/8/2014 8,448,000                    -                       Hỏng Thanh lý PVB Hoàng Quốc Việt

15
Máy in thường Laser HP LaserJet Pro 

400 M401DN
Cái 1 B2123012260.00 03-02-2016 10,560,000                  -                       

Hỏng ko 

in được 

STK tại 

quầy

Thanh lý PVB Hoàng Quốc Việt

16
Thảm trải sàn (P.GĐ, P Kinh doanh, 

QGD)
m2(120) Không mã 120m2

cũ bẩn 

hỏng
Thanh lý PVB Hoàng Quốc Việt

17 Máy tính Dell 3020 Bộ 1 B2123011723.00 18/6/2015 14,465,000                  -                       Hỏng Thanh lý PVB Hoàng Quốc Việt

18
Camera IP dome cố định MegaPX 

WDR MiniDome Z
Cái 1 B2123011857.00 31-12-2015 15,363,602                  Hỏng Thanh lý PVB Hoàng Quốc Việt

19 Tivi Samsung 48J5100 Cái 1 B2123012063.00 15-10-2015 11,900,000                  Hỏng Thanh lý PVB Hoàng Quốc Việt
20 Ổ cứng đầu ghi hình camera Cái 1 Không mã Hỏng Thanh lý PVB Hoàng Quốc Việt
21 Máy tính Dell OPTIPLEX™ 3020 Bộ 1 B2123015197.00 18/6/2015 14,465,000                  -                       Hỏng Thanh lý PVB Hoàng Quốc Việt
22 UPS cho ATM Cái 1 B2123014380.00 25/11/2019 6,712,973                    -                       Hỏng Thanh lý PVB Tây Hồ
23 Tấm kính Cái 3 Không mã Ko SD Thanh lý PVB Tây Hồ
24 Máy lạnh LG JH12E/T Cái 1 B2123011605.00 05-06-2010 9,177,273                    -                       Hỏng Thanh lý PVB Trung Yên
25 Máy nóng lạnh Alaska R36C Cái 1 B2123011600.00 26/3/2014 3,400,000                    -                       Hỏng Thanh lý PVB Trung Yên

26
Máy lạnh Daikin FTE35L 1.5HP - 

KHCN
Cái 1 B2123011602.00 08-05-2014 10,425,000                  -                       Hỏng Thanh lý PVB Trung Yên
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27
Bộ cuốn tiền kép cho máy ATM 

1500xeUSB
Cái 1 B2123012223.00 11-07-2014 24,860,000                  -                       Hỏng Thanh lý PVB Trung Yên

28 Bảng họp Cái 1 Không mã Hỏng Thanh lý PVB Trung Yên
29 Ghế xanh QGD Cái 2 Không mã Hỏng Thanh lý PVB Trung Yên
30 Ghế xoay đen nhân viên Cái 1 Không mã Hỏng Thanh lý PVB Trung Yên
31 Ô PVcomBank Cái 1 Không mã Hỏng Thanh lý PVB Từ Liêm

32 Máy in đa năng HP 1536DNF-KHCN Cái 1 B2123013672.00 18/12/2014 9,000,000                    -                       Hỏng Thanh lý PVB Từ Liêm

33 Máy tính Dell 3020 Bộ 1 B2123014303.00 25/12/2017 14,465,000                  -                       Hỏng Thanh lý PVB Từ Liêm
34 Máy đếm tiền ZY-9999T Cái 1 B2123011470.00 Hỏng Thanh lý PVB Từ Liêm
35 Máy tính Dell OPTIPLEX™ 3020 Bộ 1 B2123015570.00 18/6/2015 14,465,000                  -                       Hỏng Thanh lý PVB Hà Nội
36 Máy tính để bàn Dell Optiplex 380 Bộ 1 B2123015589.00 09-11-2007 18,586,000                  -                       Hỏng Thanh lý PVB Hà Nội
37 Máy tính để bàn Dell 3020 Bộ 1 B2123014956.00 24/5/2007 18,586,000                  -                       Hỏng Thanh lý PVB Hà Nội

38
Máy scan FUJITSU Image Scanner  fi-

6125ZLA
Cái 1 B2123015397.00 24/5/2016 24,640,000                  -                       Hỏng Thanh lý PVB Hà Nội

39 ĐT bàn IP phone 3905 Cái 1 B2123020417.00 22/9/2015 2,848,264                    -                       Hỏng Thanh lý PVB Hà Nội
40 Máy kiểm đếm ngoại tệ DL 220 Cái 1 B2123020416.00 16/12/2008 6,329,978                    -                       Hỏng Thanh lý PVB Hà Nội
41 Máy tính Dell OPTIPLEX™ 3020 Bộ 1 B2123020420.00 18/6/2015 14,465,000                  -                       Hỏng Thanh lý PVB Hà Nội
42 Máy tính Dell OPTIPLEX™ 3020 Bộ 1 B2123020419.00 18/6/2015 14,465,000                  -                       Hỏng Thanh lý PVB Hà Nội
43 Bộ máy tính Dell Optiplex 3020 MT Bộ 1 B2123020418.00 09-03-2015 14,030,000                  -                       Hỏng Thanh lý PVB Hà Nội
44 UPS cho ATM Cái 1 B2123020421.00 28/11/2019 6,712,973                    -                       Hỏng Thanh lý PVB Hà Nội

45 Bộ thiết bị báo động ATM Bộ 1 B2123015464.00 28/11/2019 17,450,000                  -                       
Ko sử 

dụng
Thanh lý PVB Hà Nội

46 Camera giám sát ATM
Cái

1 B2123015466.00
28/11/2019 8,620,000                    

-                       
Ko sử 

dụng
Thanh lý PVB Hà Nội

47
Thiết bị định tuyến cho ATM Router 

Cisco 881/K9 Cái
1 B2123015469.00

13/11/2019 10,670,000                  
-                       

Ko sử 

dụng
Thanh lý PVB Hà Nội

48 Máy tính bàn Dell 3010 Bộ 1 B2123015196.00 28/3/2014 16,941,100                  -                       Hỏng Thanh lý PVB Hà Nội

49 Két sắt K50
Cái

1 B2123014943.00
28/7/2007 4,100,000                    

-                       
Hỏng ko 

sử dụng
Thanh lý PVB Hà Nội

50 Máy nước nóng lạnh KG 34C Cái 1 B2123019946.00 07-11-2013 2,650,000                    -                       Hỏng Thanh lý PVB Hà Nội
51 Máy in thường HP M401DN Cái 1 B2123011325.00 15/09/2015 10,670,000 -                       Hỏng Thanh lý TTB Hà Nội

52 Máy tính để bàn Dell 380 Bộ 1
B2123011956.00

29/10/2010 13,370,000 -                       Hỏng Thanh lý TTB Hà Nội

53 Máy tính để bàn Dell 390 Bộ 1 B2123011892.00 30/01/2011 13,181,880 -                       Hỏng Thanh lý TTB Hà Nội

54
Máy tính để bàn Dell Optilex 3020-

CNTT
Bộ 1 B2123011951.00 24/12/2014 16,941,100 -                       Hỏng Thanh lý TTB Hà Nội

55 Máy tính để bàn Dell 3020 Bộ 1 B2123012394.00 09-10-2014 13,959,000 -                       Hỏng Thanh lý PVB Nam Đồng
56 Điện thoại IP phone 3905 Cái 1 B2123011814.00 02-07-2020 2,766,600 -                       Hỏng Thanh lý PVB Nam Đồng
57 Máy in HP 400 Cái 1 B2123011800.00 26-11-2015 10,670,000 -                       Hỏng Thanh lý PVB Nam Đồng
58 Máy tính Dell 3020 Bộ 1 B2123011803.00 24-12-2015 14,465,000 -                       Hỏng Thanh lý PVB Nam Đồng
59 Khay đựng tiền cho ATM Cái 1 B2123012396.00 07-11-2014 13,420,000 -                       Hỏng Thanh lý PVB Nam Đồng
60 Điều hòa Daikin Cái 1 Không có mã Hỏng Thanh lý PVB Nam Đồng
61 Máy tính Dell 3020 Cái 1 B2123013749.00 23-09-2014 16,941,100 -                       Hỏng Thanh lý PVB Trường Chinh
62 Máy tính Dell 320 Cái 1 B2123013753.00 05-01-2016 13,627,200 -                       Hỏng Thanh lý PVB Trường Chinh
63 Camera IP Dome hồng ngoại Samsung Cái 1 B2123012097.00 30-03-2017 3,571,700 -                       Hỏng Thanh lý PVB Trường Chinh
64 Màn hình máy tính Cái 1 B2123013738.00 29-07-2014 2,750,000 -                       Hỏng Thanh lý PVB Trường Chinh



65 CPU máy tính Dell 3010 Cái 1 B2123013737.00 29-07-2014 14,191,000 -                       Hỏng Thanh lý PVB Trường Chinh
66 Máy tính Dell 3020 Bộ 1 B2123013966.00 18-06-2015 14,465,000 -                       Hỏng Thanh lý PVB Hà Đông
67 Bộ máy tính Bộ 1 Không có mã -                       Hỏng Thanh lý PVB Hà Đông
68 Bộ máy tính Dell 3020 Bộ 1 B2123020418.00 03-09-2015 14,030,000 -                       Hỏng Thanh lý PVB Hà Đông
69 Điều hòa Daikin Cái 1 Không có mã Hỏng Thanh lý PVB Hà Đông
70 Thảm trải sàn quầy giao dịch m2 (25) Không có mã Hỏng Thanh lý PVB Hà Đông
71 Điện thoại IP phone 3905 Cái 1 B2123011907.00 15-07-2020 2,766,600 -                       Hỏng Thanh lý PVB Lạc Trung
72 Điện thoại IP phone 3905 Cái 1 B2123012303.00 17-04-2019 2,567,524 -                       Hỏng Thanh lý PVB Lạc Trung
73 Máy kiểm tra VNĐ Argus Cái 1 B2123012355.00 08-08-2014 2,915,000 -                       Hỏng Thanh lý PVB Lạc Trung
74 Optipura - Walla 4 Cái 1 B2123012308.00 22-04-2020 16,500,000 -                       Hỏng Thanh lý PVB Lạc Trung
75 Khay tiền Bộ 1 A1423000899.00 31-12-2015 52,196,290 -                       Hỏng Thanh lý PVB Lạc Trung
76 Máy lạnh 2 chiều 12000 BTU Cái 1 B2123011340.00 10-12-2007 9,419,534 -                       Hỏng Thanh lý PVB Bùi Thị Xuân
77 Điện thoại IP phone 3905 Cái 1 B2123014517.00 22-09-2015 2,848,264 -                       Hỏng Thanh lý PVB Hàng Bạc


